
Họ và tên

Người chăm sóc, 

nuôi dưỡng

Quan 

hệ với 

NKT

Số tiền

(đồng)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6+9

1 Võ Tánh 02/02/1945 Hanh Quang NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

2 Phạm Tấn Thọ 01/02/1945 Phú Mỹ 2 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

3 Trần Thị Cúc 10/02/1945 Hanh Quang NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

4 Nguyễn Thị Kim Lãnh 03/02/1945 Quang Hy NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

5 Bùi Thị Phụng 01/02/1945 Vĩnh Hy NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

6 Phạm Ngọc Lợi 07/02/1945 Vinh Thạnh 1 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

7 Ngô Văn Sung 28/02/1945 Quảng Tín NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

8 Phạm Xuân Ngự 03/02/1945 Quang Hy NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

9 Trần Thị Thanh 12/02/1945 Đại Tín NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

10 Bạch Văn Được 02/02/1945 Quảng Tín NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

11 Võ Ngọc Thơ 07/02/1945 Vinh Thạnh 1 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

12 Trịnh Đình Minh 11/01/1945 Hanh Quang NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 01/2025 1 1.000.000

13 Đỗ Thị Lợi 29/10/1944 Phong Tấn NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 10/2024 4 2.500.000

14 Lê Thị Năng 10/02/1945 Phú Mỹ 1 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 500.000 02/2025 500.000

        9.500.000 

(Bằng chữ: Chín triệu năm trăm nghìn đồng)

Số tiền

(đồng)

Thông tin người chăm sóc, nuôi 

dưỡng đối tượng khuyết đặc biệt 

Thời 

gian bắt 

đầu 

hưởng 

TCXH

Số 

tháng 

truy 

trả

Tổng số tiền 

TCXH

(đồng)

Tổng cộng 14  đối tượng

UBND XÃ PHƯỚC LỘC

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG
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